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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-

an ninh quý I; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,  

đảm bảo quốc phòng - an ninh quý II năm 2026 

 

 Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, Nhiệm 

kỳ 2025-2030; công văn số 1238/STC-TH ngày 12/3/2026 của Sở Tài Chính về 

việc đôn đốc gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng– an ninh quý I năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm quý II năm 2026. UBND xã Quài Tở báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh quý I; nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm quý II năm 2026 như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH  

QUÝ I NĂM 2026 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

I. Lĩnh vực kinh tế 

 1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp  

1.1. Cây lương thực: Tập trung hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng lịch thời 

vụ, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và điều tiết nước tưới cho cây 

trồng. Hoàn thành gieo cấy lúa Đông Xuân với 163,52 ha, đạt 101,57% kế hoạch 

giao (KH). 

1.2. Cây công nghiệp, cây ăn quả: Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ 1.635,18 ha cây 

cà phê, 793,01ha cây mắc ca; cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt. Duy trì chăm 

sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày và một số cây trồng khác gồm: 121,62 ha cây 

ăn quả các loại; 241,59 ha cây dược liệu1. Nhìn chung, các loại cây này đều sinh 

trưởng và phát triển tốt. 

1.3. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Tiếp tục tuyên truyền đôn đốc 

người dân tổ chức chăm sóc tốt diện tích Mắc ca, Cà phê hiện có. Thực hiện kiểm 

tra, thống kê, rà soát số lượng, diện tích đăng ký trồng cây Mắc ca, cà phê của các 

hộ dân thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với 

sản phẩm quả Mắc ca, cà phê trồng năm 2026. 

1.4. Chăn nuôi, thủy sản: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các 

biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đặc biệt chỉ 

đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường xuống cơ sở kiểm tra và hướng dẫn 

 
1 83,5 ha Thảo quả; 3,3 ha Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu; 85 ha Hồi; 69,79 ha Sa nhân. 
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công tác phòng, chống đói rét cho trâu, bò; không có dịch bệnh lớn xảy ra, hiện tại 

đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường. Tổng đàn gia súc 5.700 con đạt 39,95% 

KH  (trong đó, đàn trâu: 800 con, đàn bò: 1.600 con, đàn dê: 350 con; đàn lợn 3.300 

con), tổng đàn gia cầm: 59.500 con đạt 45,96% KH. Duy trì diện tích thủy sản hiện 

có 51 ha. 

1.5. Lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ tốt 7.938,73 ha rừng hiện có, tỷ lệ 

che phủ rừng 43,6%. Tăng cường công tác, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống 

cháy rừng trong mùa hanh khô năm 2026. Tổ chức tuần tra 35 lượt với tổng số 142 

người tham gia. Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp 

trên địa bàn xã 12 lượt với 1.097 người tham gia và ký cam kết về quản lý bảo vệ 

rừng; tuyên truyền qua loa phát thanh được 42 lượt với 23 giờ. Rà soát diện tích 

rừng đưa vào khoanh nuôi tái sinh. Thực hiện khảo sát điểm biến động giảm rừng 

được 222/242 vị trí. Trong quý, trên địa bàn xã đã xảy ra 13 vụ vi phạm Luật Lâm 

nghiệp, trong đó 12 vụ phá rừng trái pháp luật; 01 vụ vi phạm các quy định về bảo 

vệ động vật rừng. Toàn bộ tang vật, công cụ, phương tiện, hồ sơ vi phạm đã chuyển 

về Hạt kiểm lâm Tuần Giáo xử lý theo quy định của pháp luật. 

 1.6. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai: Thường 

xuyên kiểm tra hiện trạng, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, nước sinh 

hoạt trên địa bàn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt, nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất và 

dân sinh; thường trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Quy hoạch, phát triển đô thị, công nghiệp  

Tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị 

xanh, thực hiện lập quy hoạch chung xã Quài Tở. Chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự 

đô thị, đặc biệt trong dịp lễ, tết.  

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ 

 Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả, chất lượng 

hàng hóa. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn xã diễn ra khá sôi động, 

hàng hóa đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân 

dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Các hoạt động bưu 

chính-viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công văn, 

thư, báo được chuyển phát kịp thời, đảm bảo mạng lưới thông tin thông suốt. 

4. Thu, chi ngân sách nhà nước  

 Đảm bảo chi đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đặc biệt lưu ý các 

chính sách chi trực tiếp cho con người và các nhiệm vụ chi cấp bách. Thu ngân sách 

quý I ước đạt 40.115 triệu đồng, đạt 29,66% dự toán (trong đó thu trên địa bàn đạt 

1.394,13 triệu đồng, đạt 35,75 % dự toán); Chi ngân sách ước đạt 27.202 triệu 

đồng, đạt trên 20,11% dự toán.  

5. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển 

các thành phần kinh tế 
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Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, 

sáng tạo, linh hoạt trong việc giải quyết những thủ tục hành chính đối với người dân 

và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục tiến 

hành rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính và loại bỏ, đơn giản hóa các thủ tục 

không cần thiết, phiền hà. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần 

kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đa dạng. Trong Quý I cấp mới giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh với 22 Trường hợp. 

6. Lĩnh vực đầu tư phát triển  

Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia: Tiếp tục triển khai 

các nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình MTQG trên tinh thần Hiệu quả - 

Thiết thực, lấy các dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất làm trung tâm, các dự án sử 

dụng vốn sự nghiệp khác sẽ triển khai theo hướng bổ trợ cho các dự án Hỗ trợ phát 

triển sản xuất. 

 Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát các công 

trình đã và đang thực hiện trên địa bàn xã. Tính đến thời điểm báo cáo đang thực 

hiện tổng cộng 14 dự án khởi công mới (8 dự án tiếp nhận từ cấp huyện chuyển cho 

UBND xã; 6 dự án triển khai mới), trong đó: 8 công trình đã hoàn thành, 6 công trình 

đang triển khai thực hiện. Các dự án triển khai  đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Lao động, giải quyết việc làm, an sinh xã hội  

Tổ chức tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị vận động, hỗ trợ tặng quà cho các hộ dân, học sinh trên 

địa bàn xã nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 20262. Chỉ đạo tiếp nhận, cấp 

phát gạo cứu đói dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, cận nghèo3. Thực 

hiện chi các khoản trợ cấp tháng cho các đối tượng thụ hưởng đầy đủ, kịp thời. 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho 14 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng 

tháng; thôi hưởng và trợ cấp mai táng phí cho 02 đối tượng Bảo trợ xã hội. 

Phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, ngân hàng chính 

sách xã hội và các đơn vị liên quan giải quyết việc làm mới cho 41/160 người, đạt 

25,6% KH. Phối hợp tổ chức, huy động người lao động tham dự Hội nghị phiên 

giao dịch việc làm lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Điện Biên tổ 

chức tại các bản thuộc xã Quài Tở với trên 70 đại biểu tham dự. 

2. Công tác y tế - dân số  

 
 2 Tặng quà cho 24 người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ, tổng kinh phí 12.000.000 đồng. 

Tiếp nhận và trao 24 suất quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng và thân nhân Liệt sĩ, tổng kinh 

phí 7.200.000 đồng. Phối hợp tặng quà cho các hộ gia đình, học sinh với 1.766 suất quà bằng tiền mặt, tổng số 

kinh phí: 367.900.000 đồng và 1.295 suất quà tặng là gạo, chăn ấm, tất, quần, áo, nhu yếu phẩm gia đình… tổng 

kinh phí hơn 700.000.000 đồng; chi trả tặng quà của Đảng và Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho 27 người có công và 788 đối tượng bảo trợ 

xã hội với hơn 300 triệu đồng. 

 3 Cấp phát 16.005kg gạo cho 235 hộ = 1.067 nhân khẩu. 
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Chủ động xây dựng kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã4. Triển 

khai hiệu quả các Chương trình, hoạt động và các chính sách về dân số, các hoạt 

động chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác khám chữa bệnh, tham gia 

bảo hiểm y tế cho nhân dân; triển khai tiêm chủng mở rộng hằng tháng cho trẻ em 

và phụ nữ có thai theo KH. Toàn xã đã tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng 

dụng VneID là 59,59%.  

Triển khai kế hoạch kiểm tra bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026.  

3. Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đầy đủ nội dung Thông 

tư số 11/2026/TT-BGDĐT, ngày 04/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT 

ngày 30/01/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định quy định quy tắc ứng xử 

của nhà giáo; Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT ngày 04/3/2026 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non; Thông tư số 

03/2026/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định quy 

định quy tắc ứng xử của nhà giáo tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

học sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch thời 

gian năm học 2025-2026. Tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2025-20265 

và tổ chức gặp mặt biểu dương học sinh tham gia thi cấp tỉnh, vinh danh học sinh 

đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và giáo viên ôn luyện có học sinh đạt giải trong Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh lớp 9, năm học 2025-2026. Tích 

cực tổ chức triển khai cho học sinh trên địa bàn xã tham gia các Hội thi, Cuộc 

thi6. Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kế hoạch truyền 

 
 4 Xây dựng KH phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn xã Quài Tở;  KH phòng, chống bệnh 

Lao trên địa bàn xã Quài Tở, giai đoạn 2026-2030; KH hoạt động phòng chống Bệnh tim mạch (Tăng huyết áp) 

năm 2026; KH Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn xã Quài Tở, năm 2026. 

 5Tổng số nhóm, lớp: 114 nhóm, lớp đạt KH giao: Cấp Mầm non: 43 nhóm/lớp, trong đó: nhà trẻ 15 nhóm; 

mẫu giáo: 28 lớp. Cấp Tiểu học: 56 lớp, trong đó: Lớp 1: 12 lớp; Lớp 2: 13 lớp; Lớp 3: 11 lớp ; Lớp 4: 11 lớp;  Lớp 

5: 9 lớp. Cấp Trung học cơ sở: 15 lớp tăng 01 lớp cùng kỳ năm trước, trong đó: Lớp 6: 03 lớp; Lớp 7: 04 lớp, Lớp 

8: 04 lớp; Lớp 9: 04 lớp,  

- Tổng số trẻ mầm non, HS hiện có: 2737, trong đó: Cấp Mầm non: 1.031 trẻ đạt 99% KH giao, trong đó: 

nhà trẻ: 326 trẻ (dân tộc: 314 trẻ) đạt 97,6% KH giao; mẫu giáo: 705 trẻ (dân tộc: 689 trẻ), đạt 99% KH giao; tỉ lệ 

bình quân 24 trẻ/nhóm, lớp. Cấp Tiểu học: 1.300 HS (Lớp 1: 250; Lớp 2: 251; Lớp 3: 267; Lớp 4: 290; Lớp 5: 242); 

HS dân tộc: 1.267; tỉ lệ 23,2 HS/lớp, số lượng huy động đạt 100,2% KH tỉnh giao. Cấp THCS: 406 HS (Lớp 6: 99 

HS; Lớp 7: 101 HS; Lớp 8: 106 HS; Lớp 9: 100 HS); HS dân tộc: 406; tỉ lệ bình quân: 27,1 HS/lớp, số lượng huy 

động đạt 100% KH giao.  

- Tỉ lệ huy động HS ra lớp từng độ tuổi:  

+ Tỷ lệ huy động trẻ mầm non trong đội tuổi ra lớp 84,84%; Huy động trẻ 03 đến dưới 36 tháng tuổi đạt 

57,8%.  

+ Tỷ lệ huy động trẻ 6-10 tuổi học Tiểu học đạt 100%, trong đó huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100,1% 

bằng với năm học trước. 

+ Tỷ lệ huy động trẻ 11-14 tuổi học THCS đạt 100%, bằng so với năm học trước, đạt KH giao, trong đó 

huy động trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 100%, tăng bằng với năm học trước, đạt KH giao.  

 6 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2025; cuộc 

thi vẽ tranh về chủ đề “Chung tay bảo vệ rừng và môi trường vì tương lai xanh” cho học sinh THCS trên địa bàn xã 

Quài Tở; cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh năm học 2025-2026 cho 29 học sinh khối lớp 3, 

4, 5, 7 tham gia thi cấp tỉnh, có 07 học sinh đạt trên 1000 điểm. 
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thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Giáo dục và Đào tạo; công 

tác Y tế trường học năm 2026 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.  

4. Văn hoá, thể thao 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện các 

hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-20317. Đặc biệt tổ chức 

thành công Chương trình văn nghệ “Xuân về trên quê hương Quài Tở” đêm giao 

thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 góp phần tạo không khí đón tết vui tươi, an 

toàn, lành mạnh, tràn đầy niềm tin, phấn khởi, hân hoan chào đón mùa xuân mới 

và khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, người lao động, chiến 

sĩ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức 

thành công 02 phiên chợ Du lịch Pha Đin Quài Tở; tiếp tục tuyên truyền thúc đẩy 

công tác phát triển du lịch cộng đồng Bản Lồng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các 

bản triển khai thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” tại đơn vị mình. Xây dựng KH triển khai thực hiện giai đoạn I Nghị quyết số 

114/NQ-CP, ngày 29/4/2025 của Chính phủ ban hành KH triển khai Nghị quyết số 

62/2024/QH15, ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Tập 

trung triển khai xây dựng và tổ chức khánh thành bản du lịch cộng đồng bản Lồng 

và không gian văn hóa vùng cao năm 2026. 

5. Thông tin truyền thông 

Thực hiện tốt việc truyền thanh và truyền hình bảo đưa tin kịp thời, phản ánh 

đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn xã: Tuyên 

truyền chào mừng chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ; bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các 

nhiệm vụ chính trị khác với tổng số: Đăng 119 tin, ảnh (các mảng trên trang 

fanpage); Phát 16 chuyên mục phát thanh tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và 

HĐND các cấp với 48 bài. Đăng 102 tin ảnh infographic, 19 video các loại.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đối với các 

hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, công tác phát thanh cơ sở; 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.  

6. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Triển khai đầy đủ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đến với đồng 

bào dân tộc thiểu số kịp thời, hiệu quả. Đề nghị công nhận và thực hiện chính sách 

cho 31 người có uy tín trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. 

III. Khoa học và Công nghệ  

 
 7 Tổ chức thực hiện căng treo 35 băng rôn, 59 cờ dây sao búa liềm, 20 pano tấm nhỏ trên cột điện đường; 

680 cờ hồng dọc trục đường Quốc lộ 6, tại 19 điểm bầu cử. 



6 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động và Chương trình công tác thực 

hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa 

bàn xã Quài Tở năm 2026. Thực hiện xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ 

công nghệ số trên địa bàn. Triển khai tuyển chọn và đăng ký tổ chức, cá nhân 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026. Tổ chức tuyển chọn được 

01 sản phẩm tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho HS trung học. 

Tuyển chọn được 03 sản phẩm tham dự Cuộc thi “Sáng tạo AI trong giáo dục và 

đào tạo” năm học 2025-2026. Thông báo kết quả đánh giá, tuyển chọn và công 

nhận sản phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tạo AI trong giáo dục và đào tạo” năm 

học 2025-2026. 

IV. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường 

Tăng cường quản lý đất đai theo Luật Đất đai, sử dụng đất đúng mục đích 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số 

công trình, dự án8. Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa 

các cơ quan, đơn vị giải quyết các kiến nghị liên quan đến đai trên địa bàn xã. Tiếp 

tục thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt... đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các bản tại 15/31 bản9. 

V. Công tác tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng, lãng phí  

1. Công tác tư pháp 

Tiếp tục thực hiện triển khai các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 

2026. Công tác hành chính tư pháp, chứng thực tiếp tục được duy trì10. Công tác 

tuyên truyền, hoà giải được quan tâm thực hiện. 

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tiếp tục thực hiện quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân theo quy định, 

tổng số lượt tiếp công dân thường xuyên: 07 lượt. Trong quý đã nhận 11 đơn thư11:  

Số đơn đã giải quyết 09; Số đơn đang giải quyết: 02 đơn (đang được các cơ quan, 

đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định). 

 
8 Dự án Đường dây 220kV 500kV Sơn La – Điện Biên (đoạn qua tỉnh Điện Biên) trên địa bàn xã Quài Tở; 

Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1 

 9 Bản Băng Sản, bản Biếng, bản Bông Ban, bản Đứa, bản Tân Lập, bản Chấng, bản Pom Ban, bản Ta, bản 

Lé Xôm, bản Ngúa, bản Lạ, bản Có; bản Én Pậu; bản Món, bản Hới Nọ. 
10 Đăng ký khai sinh cho 67 trường hợp; đăng ký khai tử cho 16 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 47 trường 

hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 03 trường hợp; tiếp nhận tình trạng hôn nhân từ đơn vị khác: 14 trường hợp; thay 

đổi cải chính bổ sung hộ tịch: 06 trường hợp. Chứng thực: 07 hợp đồng; chứng thực bản sao từ bản chính: 606 bản; 

chứng thực chữ ký, chứng thực việc khác là: 15 việc; cấp bản sao từ sổ gốc là: 261 trường hợp. 

 11 Trong đó: 06 đơn lĩnh vực đất đai và 05 đơn lĩnh vực khác. 
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VI. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng chính quyền  

1. Cải cách hành chính gắn chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 

1.1. Cải cách hành chính 

 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ trên nhiều 

lĩnh vực. Triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính: 

Thực hiện niêm yết danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh” áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo đúng quy định. Thực hiện công khai đầy đủ danh 

mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Các thủ tục 

hành chính, quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ 

phí (nếu có) được niêm yết công khai12, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân 

tra cứu và thực hiện. Chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công duy trì nền nếp, 

tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và đảm bảo thời gian; việc tiếp nhận và trả 

kết quả được công khai, minh bạch13.  

1.2. Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 

Tiếp tục việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện 

đồng bộ tại tất cả các cơ quan, đơn vị14. Chỉ đạo tổ Đề án 06 thực hiện họp đánh giá 

kết quả năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Thực hiện hướng dẫn 

đẩy hồ sơ dịch vụ công cấp căn cước 316 hồ sơ; thu nhận định danh điện tử, kích 

hoạt VneID: thu nhận định danh 21 trường hợp; đối số điện thoại 55 trường hợp; 

thu nhận định danh tổ chức: 03. Thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận cử tri 

tham gia bỏ phiếu bầu cử ở nơi khác trên ứng dụng VneID: Tiếp nhận 201 hồ sơ 

thay đổi nơi bỏ phiếu bầu cử; Gắn 10.246 cử tri vào khu vực bỏ phiếu. 

2. Xây dựng chính quyền và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ chính trị tinh 

gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập15. Chỉ đạo 

 
12 Trên trang thông tin điện tử  của xã và bảng niêm yết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

  13  Tiếp nhận: 489 hồ sơ (Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú: 4 hồ sơ;  Hộ Tịch: 127 hồ sơ; Thành lập và 

hoạt động doanh nghiệp ( hộ kinh doanh): 24 hồ sơ; Bảo trợ xã hội: 21 hồ sơ; Chứng thực: 313 hồ sơ); Đã trả kết 

quả 486 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết: 3 hồ sơ. 

 14 Số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận: 489/489 hồ sơ, đạt 100 %. 

 15 Ban hành Quyết định thôi giao thêm nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Quài Tở đối với phó Chủ tịch UBND xã; giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cho Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; giao thêm nhiệm vụ cho 04 viên chức hỗ trợ công 

việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội; bổ nhiệm 01 Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm 

học tập cộng đồng xã Quài Tở; bổ nhiệm  Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, giữ chức danh Phó Giám đốc 

Trung tâm học tập cộng đồng xã Quài Tở; tiếp nhận, phân công công tác 01 viên chức giáo viên Tiểu học chuyển 

công tác theo nguyện vọng từ xã Tủa Chùa về xã Quài Tở; điều động và phân công công tác đối với 01 viên chức 

giáo viên Tiểu học, hiện đang công tác tại Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông đến nhận công tác tại Trường 

Tiểu học Xuân Ban, xã Quài Tở; biệt phái 01 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tênh Phông đến làm nhiệm vụ tại 

Trường Mầm non Hoa Ban (vị trí việc làm: Phó Hiệu trưởng), kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/5/2026; 

Quyết định tiếp nhận, bố trí, phân công công tác đối với 01 Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lếch 

thuộc quản lý của UBND xã Mường Toong, đến nhận công tác làm viên chức Giáo viên tại Trường Tiểu học Quài 

Tở, xã Quài Tở, kể từ ngày 15/02/2026; Bổ nhiệm và chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

thuộc các cơ sở giáo dục và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 12 người; Quyết định thôi hưởng phụ cấp: 01 trưởng ban 

công tác Mặt trận bản; 10 chi hội trưởng Hội Phụ nữ bản; 13 bí thư chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

xếp phụ cấp, hỗ trợ hằng tháng: 01 trưởng ban công tác Mặt trận bản; 10 chi Hội trưởng Hội Phụ nữ bản; 13 bí thư 

chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
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thực hiện đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chuyên 

môn thuộc UBND xã, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2025. Xem xét, 

đánh giá và tổng hợp các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 202516. 

3. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai 

nghiêm túc, khẩn trương đúng quy định. Chủ động ban hành và thực hiện Kế 

hoạch về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Quài Tở17. Chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện, bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tuyên truyền, an ninh trật 

tự để tổ chức thành công cuộc bầu cử tại 19 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã. 

VII. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH  

1. Công tác quốc phòng 

Chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị; kế hoạch của 

cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Duy trì nghiêm các chế độ 

trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động chuẩn bị lực lượng 

sẵn sàng xử lý các tình huống, đặc biệt là trước, trong và sau các ngày Lễ, Tết, các 

sự kiện chính trị quan trọng. Chỉ đạo các đơn vị Dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn vào dịp Tết 

Nguyên đán Bính ngọ 2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tổ chức gặp mặt, động viên 22 gia 

đình và tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt công tác hậu phương 

quân đội và hậu phương công an nhân dân; tổ chức đưa và bàn giao 22 tân binh 

cho Ban chỉ huy phòng thủ khu vực IV – Mường Ảng đảm bảo số lượng, thời gian 

quy định. 

2. Công tác an ninh – trật tự 

Chỉ đạo tăng cường công tác an ninh trật tự, xây dựng và tổ chức triển khai 

kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác 

quản lý nhân khẩu, hộ khẩu18. Triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các 

loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 203119. Thực hiện 

 
 16 Tặng thưởng giấy khen cho 24 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 21 tập thể và 86 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác chuyên đề và công trạng trên địa bàn xã Quài Tở. 

 17Thực hiện xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử; giới thiệu nhân sự tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND 

tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu 

cử và số lượng đại biểu HĐND xã Quài Tở, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông báo về 

thành phần, số lượng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử; Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

với hơn 200 đại biểu tham dự. Tiếp nhận cấp phát tài liệu, thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt, các loại tài liệu khác cho các tổ 

bầu cử. Chuẩn bị các nội dung trang trí khánh tiết bên trong phòng bỏ phiếu và bên ngoài khu vực bỏ phiếu 
18 Quản lý lưu trú 16 người nước ngoài đến địa bàn với mục đích thăm thân, kinh doanh. Thực hiện kế 

hoạch tổng kiểm tra cư trú với tổng số 3.079/3.079 hộ; Kết quả 24 đối tượng diện quản lý pháp luật vắng mặt khỏi 

địa bàn, nhân khẩu thực tế không phát sinh sống tại địa bàn 62. 

 19 Tội phạm ma túy: Bắt giữ 02 vụ, 03 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma 

tuý, tang vật thu giữ 05 viên (0,44g) ma tuý tổng hợp; 1,01g Heroine; Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: 
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tuyên truyền vận động và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 15 bản với 1.090 người tham dự, tuyên truyền qua 

loa 20 buổi. Qua đó vận động nhân dân giao nộp 10 khẩu súng bắn bằng cồn hơi. 

Lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 06; cai nghiện tại cộng đồng 05; cháy 

01 vụ, bị thương 01 người, tài sản bị thiệt hại khoảng 105 triệu đồng; tai nạn giao 

thông 01 vụ, chết 01 người. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo 

đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Duy trì công tác xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia 

phong trào đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

 UBND xã đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thương mại dịch vụ phát triển khá; 

sản xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định; chính 

sách xã hội được quan tâm, đảm bảo; văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. 

Các lực lượng vũ trang triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, 

bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình, sự kiện quan trọng trên 

địa bàn; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian 

cao điểm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

C. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế 

Hiện tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra tại một số bản. Việc thực 

hiện quản lý nhà nước về đất đai cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế; vẫn còn đơn thư 

phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực đất đai. Công tác phối hợp giữa các bộ phận, đơn 

vị có lúc chưa thật sự chặt chẽ, thiếu tính chủ động. Công tác giải quyết thủ tục 

hành chính vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.  

2. Nguyên nhân  

 Địa bàn rộng, dân cư phân tán; tập quán sản xuất, sử dụng đất và quản lý tài 

nguyên còn mang tính truyền thống, thiếu ổn định qua nhiều giai đoạn lịch sử. Bên 

cạnh đó, hệ thống hồ sơ, dữ liệu quản lý đất đai, lâm nghiệp qua các thời kỳ còn 

thiếu đồng bộ, chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý 

và xử lý vi phạm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, 

tính chủ động chưa cao; năng lực tổ chức thực hiện ở một số bộ phận còn hạn chế, 

trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. 

Một bộ phận người dân, đặc biệt tại các bản vùng sâu, vùng xa trình độ dân 

trí và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế nên chưa quen với việc 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

 
Phối hợi với đội QLTT số 2 kiểm tra, phát hiện 04 cơ sở vi phạm các quy định về không niêm yết bảng thông báo 

“Không bán bia cho người không đủ 18 tuổi”  tại vị trí dễ nhìn, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, ra quyết định xử phạt hành chính, nộp ngân sách nhà nước 7.500.000 đồng, tiêu huỷ sản phẩm không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị sản phẩm 2.726.000 đồng. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 

  

 1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  tích cực, chủ động căn cứ kết quả 

thực hiện nhiệm vụ Quý I, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý II 

năm 2026 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và 

phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

 2. Theo dõi tình hình sinh trưởng của các loại cây trồng, tiếp tục chỉ đạo 

chăm sóc và phòng chống sâu bệnh cho cây trồng; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn 

nhân dân chăm sóc tốt diện tích Lúa Đông Xuân đã trồng. Tăng cường phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các bản 

chăm sóc, bảo vệ các diện tích cây Mắc ca, Cà phê đã trồng. Chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện kiểm tra, rà soát diện tích đăng ký trồng cây Mắc ca, cà phê năm 

2026 trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa 

cháy rừng. Tiếp tục tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện xử lý tình trạng phá rừng, 

khai thác rừng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản, chế biến lâm sản trái pháp 

luật xảy ra trên địa bàn. 

 3. Tiếp tục đôn đốc đơn vị chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho nhân dân. 

 4. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh... đối với các hợp tác xã, 

và các hộ gia đình trên địa bàn. 

 5. Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các 

nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và Luật Ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện 

cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, giảm tối đa các cuộc hội nghị, 

cắt giảm các khoản chi tiếp khách, tiết kiệm nhiên liệu và phương tiện đi lại. 

 6. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ sở giáo dục, các tổ chức chính 

trị - xã hội, Trưởng bản và gia đình trong công tác quản lý, giám sát trẻ em trong 

thời gian ở nhà và huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì sĩ số học sinh các cấp 

học. Tiếp tục rà soát, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, nâng cao 

chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ chức đánh giá kết quả học tập chính xác, khách 

quan. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, tổ 

chức thẩm định và đề nghị UBND tỉnh công nhận duy trì Phổ cập Giáo dục các 

cấp học; phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. 

 7. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, 

giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối 

tượng bảo trợ xã hội. Rà soát, ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối 
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tượng bảo trợ xã hội mới phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện các 

chính sách dân tộc.   

 8. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, bảo đảm thuốc, trang 

thiết bị y tế, tăng cường công tác giám sát y tế cơ sở. Thực hiện tốt Chương trình 

tiêm chủng mở rộng, chiến lược dân số - KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà 

mẹ và trẻ em.  

9. Thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn 

ra trên địa bàn xã; Kế hoạch tham gia Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI, 

năm 2026. 

10. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, theo 

dõi thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn toàn xã. 

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phối hợp trong tiếp dân, giải quyết đơn thư giữa 

các cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính triển khai 

thực hiện trên địa bàn. 

 11. Chỉ đạo lực lượng dân quân thực hiện nghiêm chế độ trực, nâng cao cảnh 

giác sẵn sàng phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy 

ra, triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của 

đất nước và địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống 

tội phạm. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện kế hoạch xây dựng “xã không ma tuý” 

giai đoạn 2025 - 2030. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc. Phân công lực lượng tổ ANTT cơ sở đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn.  

 Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, 

đảm bảo quốc phòng-an ninh quý I; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý II năm 2026 của UBND xã Quài Tở./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- TT Đảng ủy (B/c); 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nhữ Duy Đông 
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